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A.  TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất rồi ghi vào giấy làm bài
Câu 1.  Ngành công nghiệp luyện kim phát triển dựa trên cơ sở tài nguyên nào?

A. Khoáng sản kim loại.                                      
B. Khoáng sản năng lượng.

C. Khoáng sản phi kim loại.                                  
D. Thủy năng của sông suối. 

Câu 2. Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa là 
A. đường sắt.             
B. đường biển             
C. đường bộ.                    D. đưởng sông.
Câu 3. Dân cư nước ta phân bố không đồng đều, tập trung đông đúc ở các vùng nào?

A. Hải đảo.                    
B. Miền núi.                  
C. Trung du.                     D. Đồng bằng.

Câu 4. Vùng trọng điểm lúa lớn nhất nước ta là
A. Tây Nguyên.                                             

B. Đông Nam Bộ.                                                    

C. Trung Du Bắc Bộ.                                

D. đồng bằng Sông Cửu Long.

Câu 5. Thành tựu của nền kinh tế nước ta khi tiến hành đổi mới là
A. thị trường mở rộng đòi hỏi phải đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm.

B. tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng nhanh và khá vững chắc.
C. chênh lệch về kinh tế giữa các vùng miền còn lớn.
D. nước ta tham gia các tổ chức kinh tế thế giới.
Câu 6. Chuyển dịch cơ cấu ngành của nước ta đang diễn ra theo xu hướng nào?

A. Tăng tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp, giảm tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ.

B. Tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng, giảm tỉ trọng của khu vực nông nghiệp và khu vực dịch vụ.

C. Tăng tỉ trọng của khu vực dịch vụ, giảm tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp.

D. Giảm tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp, tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ.
Câu 7. Các khu rừng cung cấp gỗ cho công nghiệp chế biến gỗ và cho xuất khẩu… thuộc loại rừng nào?

A. Rừng sản xuất.                                               
B. Rừng đặc dụng.

C. Rừng nguyên sinh.                                              
D. Rừng phòng hộ.
Câu 8. Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?

A. 55 dân tộc.

B. 54 dân tộc.

C. 53 dân tộc. 

D. 52 dân tộc.

Câu 9. Hoạt động kinh tế chủ yếu của quần cư nông thôn là ngành

A. công nghiệp.                            
B. dịch vụ.
C. nông nghiệp.                                    
D. nông nghiệp, công nghiệp
Câu 10. Nước ta chủ yếu xuất khẩu:

A. máy móc, thiết bị.                       
B. nhiên liệu.

C. nguyên liệu. 



D. hàng nông, lâm, thủy sản.
Câu 11. Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến sự phân bố ngành dịch vụ?

A. Giao thông vận tải phát triển.

B. Nền kinh tế phát triển năng động.

C. Sự phân bố dân cư và phát triển kinh tế.

D. Vị trí địa lí thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú.
Câu 12. Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và sự phân bố công nghiệp là

A. địa hình.                  
B. khí hậu.                    
C. vị trí địa lý.                
D. khoáng sản.

Câu 13. Nguồn lao động nước ta còn có ưu điểm về

A. kinh nghiệm sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.     B. thể lực.
C. tác phong lao động.




D. trình độ chuyên môn.
Câu 14. Khó khăn chủ yếu về môi trường đối với ngành thuỷ sản là

A. dân còn nghèo, vốn đầu tư ít.                             
B. nguồn lợi thuỷ sản bị suy giảm khá mạnh.
C. ngư trường đánh bắt có nhiều thiên tai.               D. quy mô ngành thuỷ sản còn nhỏ.
Câu 15. Trong giai đoạn hiện nay, tỉ lệ sinh giảm là do
A. nhà nước không cho sinh nhiều.                  
B. tâm lý trọng nam khinh nữ không còn.

C. số phụ nữ trong độ tuổi sinh sản giảm.            
D. thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình.
B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm) Chứng minh ngành công nghiệp dệt may là ngành công nghiệp trọng điểm ? Tại sao thành phố Đà Nẵng là một trong những trung tâm dệt may lớn nhất nước ta ? 
Câu 2. (2,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:
Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây theo bảng sau: 

Diện tích gieo trồng, phân theo nhóm cây (nghìn ha)

	                                                      Năm

Các nhóm cây
	1990
	2002



	Tổng số

Cây lương thực

Cây công nghiệp

Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác
	9040,0
6474,6
1199,3

1366,1
	12831,4
8320,3
2337,3

2173,8


BÀI LÀM
A.  TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)  Chọn câu trả lời đúng nhất
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B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

